MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Ở Việt Nam, ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến công tác PCTN. Đặc biệt từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo Đảng, sau 35 năm đổi mới đã đạt những thành tựu quan trọng, đưa đất nước ta phát triển vượt bậc, công tác PCTN cũng dã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình phát triển chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập, trong đó có nguyên nhân do tệ nạn tham nhũng gây ra.

Tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ  ta, do vậy phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, xác định PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của cả hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, có hiệu quả để đạt được mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Phải sử dụng đồng bộ các giải pháp cả về chính trị, pháp luật, kinh tế, hình sự, hành chính, tổ chức… để PCTN. Một trong những giải pháp quan trọng là phải tiếp tục kiện toàn, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan PCTN. Các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng như: nội chính, kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử phải là những "thanh bảo kiếm" sắc bén, có dũng khí đấu tranh, ngăn chặn những việc làm, sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân, bản lĩnh bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can ngăn những việc làm không theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người trực tiếp làm việc trong những cơ quan này phải thật sự liêm chính, trong sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. 

75 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, TTCP luôn luôn là một trong những cơ quan quan trọng có chức năng PCTN. Pháp luật về thanh tra và PCTN quy định TTCP là cơ quan của Chính phủ, giúp Chính phủ QLNN về công tác PCTN và tiến hành các hoạt động PCTN qua công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong những năm vừa qua, TTCP cùng toàn ngành Thanh tra đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ về PCTN, cả trong công tác QLNN (xây dựng thể chế; đề xuất cơ chế, chính sách PCTN; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCTN; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về PCTN…), cả trong phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ việc tham nhũng, thu hồi hàng trăm ngàn tỷ đồng, hàng ngàn ha đất và nhiều tài sản khác cho Nhà nước và nhân dân, kiến nghị xử lý hành chính, hình sự hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn có hành vi tham nhũng... , góp phần không nhỏ vào kết quả PCTN của cả nước. Vai trò của TTCP và ngành Thanh tra trong PCTN ngày càng được đề cao.

 Tuy nhiên, hoạt động PCTN của TTCP cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả còn hạn chế, nhất là việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC còn ít, chưa phản ánh đúng thực tế tình hình tham nhũng. Vai trò của TTCP trong PCTN chưa được phát huy đầy đủ, chưa theo kịp yêu cầu ngày càng cao của công tác PCTN, chưa đáp ứng đòi hỏi của Đảng và Nhà nước, sự kỳ vọng của nhân dân đối với TTCP và ngành Thanh tra. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu như: Pháp luật quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra trong đó có TTCP còn chưa phù hợp; tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra còn thiếu hệ thống, chưa tạo ra sự chủ động, độc lập cần thiết để đảm bảo khách quan, kịp thời trong quá trình hoạt động; quyền hạn của các cơ quan thanh tra chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, chưa có cơ chế phù hợp để đảm bảo thực hiện quyền trong hoạt động; còn có sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động với một số cơ quan khác; đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra còn thiếu tính chuyên nghiệp, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp; sự chỉ đạo điều hành hoạt động trong nội bộ TTCP và ngành Thanh tra chưa hiệu quả; nguồn lực vật chất, kỹ thuật cho hoạt động thanh tra chưa được đảm bảo…

Từ thực trạng về công tác PCTN, về vai trò của TTCP trong PCTN như trên và trước yêu cầu ngày càng cao của công tác PCTN, yêu cầu hợp tác quốc tế về chống tham nhũng mà Việt Nam đã ký kết, việc nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn và vai trò của TTCP trong phòng chống tham nhũng đặt ra cần được nghiên cứu, luận giải. Do vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu, làm luận án Tiến sĩ luật học, chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ về mặt lý luận và thực tiễn về vai trò của TTCP trong PCTN. Từ đó, rút ra những kết luận, đề xuất quan điểm và các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng ở Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích trên, đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án: khái quát những kết quả nghiên của các công trình khoa học; tóm lược những kết quả nghiên cứu mà các công trình đã nghiên cứu về vai trò của TTCP trong PCTN. Từ đó, chỉ ra khoảng trống luận án cần tiếp tục nghiên cứu.

- Làm rõ cơ sở khoa học về PCTN, vai trò của TTCP trong PCTN vận dụng vào hoạt động PCTN ở Việt Nam. 

- Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật về vai trò của TTCP trong PCTN; kết quả hoạt động PCTN của Thanh tra Chính phủ và thực trạng thực hiện vai trò của TTCP trong PCTN.

- Nêu quan điểm và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN ở Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của TTCP trong PCTN ở Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về vai trò của TTCP trong PCTN và nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN.

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu vai trò của TTCP trong PCTN trên phạm vi cả nước.

- Về thời gian: Thực trạng vai trò của TTCP trong PCTN giai đoạn từ năm 2010 (năm ban hành Luật Thanh tra) đến nay; các giải pháp đề xuất nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN đến năm 2030.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận nghiên cứu

Luận án được hình thành trên cơ sở phương pháp luận Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và  quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và về PCTN, lãng phí, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài đặt ra; tác giả luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: Phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê; phương pháp cấu trúc hệ thống; phương pháp lịch sử.
5. Những điểm mới của luận án

Thứ nhất, luận án luận giải được khái niệm, nội dung, phương thức thể hiện vai trò của TTCP trong PCTN; những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của TTCP trong PCTN.

Thứ hai, luận án làm rõ thực trạng quy định pháp luật hiện hành về vai trò của TTCP trong PCTN; Phân tích thực trạng thực hiện vai trò của TTCP trong PCTN, xác định rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện vai trò của TTCP trong PCTN.

Thứ ba, luận án đề xuất một hệ thống các giải pháp có tính toàn diện, khả thi nhằm nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN ở Việt Nam hiện nay. Trong đó có những giải pháp mới như nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của TTCP, chuyển cơ quan này thành cơ quan giám sát của Quốc hội, độc lập với cơ quan hành chính nhà nước…

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa khoa học

Luận án góp phần luận giải những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về vai trò của TTCP trong PCTN, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về vai trò của TTCP trong PCTN.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Những kết quả của Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy về PCTN, vai trò của thanh tra nhà nước nói chung, TTCP nói riêng trong PCTN ở Việt Nam...

7. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình khoa học của tác giả có liên quan đến đề tài, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án được kết cấu gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; Chương 2: Cơ sở khoa học về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng; Chương 3: Thực trạng thực hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Chương 4: Quan điểm và giải pháp nâng cao vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng.
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.1.1. Công trình nghiên cứu về tổ chức và hoạt động thanh tra
1.1.2. Công trình nghiên cứu về tham nhũng và PCTN có liên quan đến thanh tra

1.1.3. Công trình nghiên cứu về vai trò của thanh tra nhà nước trong PCTN ở Việt Nam, trong đó có Thanh tra Chính phủ
1.2. Tóm lược kết quả đã nghiên cứu của các tác giả và những vấn đề luận án tiếp tục tập trung nghiên cứu
           1.2.1. Tóm lược các kết quả nghiên cứu từ cách tiếp cận của Luận án

Thứ nhất, có những  kết quả nghiên cứu tác giả có thể tham khảo, chọn loc, tiếp thu, phát triển trong luận án vả về phương diện lý luận, thực tiễn cũng như đề xuất, kiến nghị.
Thứ hai, những “khoảng trống” về nội dung ít được đề cập đến trong các công trình đã nghiên cứu, cần được quan tâm nghiên cứu trong luận án này:
Kết quả nghiên cứu về vai trò của riêng TTCP  trong PCTN ở Việt Nam giai đoạn hiện nay đang có nhiều khoảng trống, chưa được đề cập một cách sâu, rộng, nhất là khái niệm, nội dung, phương thức thể hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong PCTN; những yêu cầu mới của công tác PCTN ở Việt Nam hiện nay đặt ra với TTCP… đó  là những khó khăn không nhỏ, đặt ra trách nhiệm nặng nề cho công việc nghiên cứu đề tài. 
Trên thực tế, việc nghiên cứu về lý luận, đánh giá thực tiễn về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong PCTN chưa được nhận diện một cách thấu đáo dẫn đến tình trạng thiếu các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những bất cập của  pháp luật và  việc hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Các công trình nghiên cứu chưa tiếp cận đầy đủ vai trò của Thanh tra Chính phủ trong PCTN qua phương diện như QLNN về PCTN  như: tham mưu, đề xuất chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về PCTN; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN; hợp tác quốc tế về PCTN…và việc thực hiện các nhiệm vụ PCTN theo quy định của pháp luật về thanh tra  và pháp luật về PCTN.

Thứ ba, nhìn một cách tổng thể, có thể thấy, những năm qua vấn đề tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước nói chung, TTCP nói riêng và vấn đề PCTN ở Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới nghiên cứu với nhiều công trình có chất lượng. Tuy nhiên, nếu liên kết các vấn đề đó lại với nhau, đồng thời, dành sự đánh giá trọng tâm vào việc thực hiện vai trò của TTCP trong công tác QLNN về PCTN và thực hiện hoạt động thanh tra nhằm chống tham nhũng trong điều kiện có những yêu cầu mới về PCTN hiện nay, đặt trong chiến lược phát triển, hoàn thiện ngành Thanh tra đến năm 2030, thì chưa có một công trình nghiên cứu nào tổ chức nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ, toàn diện về vai trò của TTCP trong PCTN ở Việt Nam, để từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động QLNN trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước và trong yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Nói cách khác, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào ở trong và ngoài nước triển khai nghiên cứu chủ đề vai trò của TTCP trong PCTN với tư cách là đối tượng nghiên cứu chính. Trên thực tế, việc nghiên cứu về lý luận, đánh giá về vai trò của TTCP trong PCTN chưa được nhận diện một cách thấu đáo dẫn đến tình trạng thiếu các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những khoảng trống pháp lý và hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.
1.2.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu

1.2.2.1. Những vấn đề lý luận cần tiếp tục nghiên cứu

Xuất phát từ sự phân tích thực trạng tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề luận án nêu trên, có thể thấy không gian nghiên cứu dành cho luận án còn hết sức rộng rãi, bao gồm những vấn đề lý luận sau:
Thứ nhất, nghiên cứu những điểm mới trong nhận thức lý luận về vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước nói chung, TTCP nói riêng trong PCTN ở Việt Nam và những yêu cầu mới  của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và tăng cường hợp tác quốc tế đối với công tác PCTN hiện nay; thứ hai, nghiên cứu làm sáng tỏ khái niệm, nội dung vai trò của TTCP trong PCTN và phương thức thực hiện vai trò của TTCP trong PCTN. Kết quả nghiên cứu phải đưa ra được các khái niệm dưới dạng các định nghĩa và có căn cứ lập luận khoa học thuyết phục; thứ ba, nghiên cứu xác định các nội dung QLNN về PCTN của TTCP trong mối quan hệ mật thiết với công tác PCTN nói chung. Kết quả nghiên cứu phải đạt được sự luận chứng thuyết phục về cấu trúc tổng thể các nội dung cần triển khai đối với công tác PCTN của TTCP; thứ tư, nghiên cứu xác định và phân tích khả năng tác động của các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện đảm bảo vai trò của TTCP trong PCTN. Các yếu tố, điều kiện đảm bảo phải được xem xét gắn với thực tiễn và yêu cầu cụ thể của  quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thứ năm, nghiên cứu những quan điểm của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTN trong giai đoạn hiện nay và quan điểm khoa học về nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN.
1.2.2.2. Những vấn đề thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu

 Một là, thiết lập được hệ thống các tiêu chí để đánh giá trên thực tế vai trò của TTCP trong công tác QLNN về PCTN, trong hoạt động thanh tra nhằm PCTN.

 Hai là, luận chứng trên thực tiễn tình hình thực hiện vai trò, tác dụng của TTCP trong QLNN về PCTN, trong hoạt động thanh tra nhằm PCTN.

 Ba là, luận chứng trên thực tế sự ảnh hưởng của các yếu tố chính trị, các thiết chế, thể chế chính trị, pháp lý có ảnh hướng tới việc thực hiện vai trò TTCP trong PCTN hiện nay.

          1.3. Giả thiết khoa học và câu hỏi nghiên cứu

          1.3.1. Giả thiết khoa học

1. Vai trò của TTCP trong PCTN ở Việt Nam hiện nay đã được định hình, có đóng góp nhất định vào kết quả PCTN nói chung, nhưng thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, cả về quy định của pháp luật, cả trong tổ chức thực hiện, khả năng đóng góp của cơ quan này trong công tác PCTN còn chưa đạt được kỳ vọng, đặc biệt là thiếu khả năng hiện thực hóa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có nguyên nhân do TTCP chỉ là một cơ quan của Chính phủ, tính độc lập hạn chế.

2. Nâng cao vị thế, tính độc lập tương đối, phát huy tốt vai trò của TTCP trong PCTN sẽ góp phần nâng cao hiệu quả PCTN ở Việt Nam hiện nay.

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu

1. Quan niệm về vai trò và nội dung vai trò của TTCP trong PCTN như thế nào? Vai trò của TTCP trong PCTN được thể hiện trên những phương diện nào và chịu sự tác động bởi những yếu tố nào?

2. Việc thực hiện vai trò của TTCP trong PCTN thời gian qua như thế nào? Có ưu điểm, hạn chế gì? Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế đó là gì?

3. Để nâng cao vai trò của TTCP trong PCTN cần dựa trên cơ sở quan điểm nào với những giải pháp nào?

Kết luận chương 1
Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VAI TRÒ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
2.1. Nhận thức chung về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng

2.1.1. Quan niệm về tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam

Mặc dù tồn tại từ lâu trong lịch sử nhân loại, nhưng đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX, tham nhũng mới thật sự được cảnh báo như là hiểm họa đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, bất kể chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến nay chưa có một định nghĩa nào mang tính tổng hợp và được chấp nhận trên phạm vi toàn thế giới về tham nhũng. Các nỗ lực xây dựng một định nghĩa như vậy đã gặp phải những vấn đề luật pháp, tội phạm học và ở nhiều quốc gia trên thế giới, là cả về chính trị. [93, tr.18]


Theo tác giả, tham nhũng là hành vi cố ý của những người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó với mục đích là vụ lợi.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tham nhũng có những đặc điểm cơ bản như sau: thứ nhất, chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn; thứ hai, chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao; thứ ba, mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi.

2.1.2. Quan niệm về phòng, chống tham nhũng và các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

2.1.2.1. Quan niệm về phòng, chống tham nhũng

PCTN được hiểu là tổng thể các biện pháp của các cơ quan có thẩm quyền phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh các chủ thể được trao quyền lực công lợi dụng quyền lực công đó để thể hiện các hành vi tư lợi. 
PCTN có một số đặc điểm như sau: Một là, vì tham nhũng là căn bệnh quyền lực, nên PCTN trong cơ quan nhà nước trước hết là chống tham nhũng trong bộ máy quyền lực; hai là, PCTN nhằm tìm ra những cán bộ, công chức thoái hóa, tìm ra những khiếm khuyết, lỗ hổng trong hoạt động QLNN để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục; ba là, tính chất của hoạt động PCTN rất quan trọng và phức tạp. Hoạt động này liên quan đến sự ổn định chính trị, các vấn đề về kinh tế, xã hội, chủ thể tham nhũng thường liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và đôi khi có tính “tổ chức” nên các cơ quan chức năng và cơ quan hữu quan còn gặp nhiều khó khăn trong PCTN; bốn là, lực lượng chính và trực tiếp tham gia hoạt động PCTN là các cơ quan chuyên trách về công tác này, các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

2.1.2.2. Các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Các cơ quan trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam có chức năng PCTN:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị;

- Ban Nội chính Trung ương

- Uỷ ban kiểm tra đảng các cấp.

Các cơ quan trong bộ máy nhà nước có chức năng PCTN:

- Kiểm toán nhà nước;

- Cục Điều tra tội phạm về tham nhũng của Bộ Công an;
- Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 - Thanh tra Chính phủ.
Như vậy, Việt Nam không lựa chọn mô hình một cơ quan chuyên trách về PCTN mà giao trách nhiệm này cho một số cơ quan và tổ chức dựa trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước đó là các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức kiểm tra của Đảng. 

Một số yếu tố căn bản nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức có chức năng PCTN như sau: Thứ nhất, cơ quan, tổ chức có chức năng PCTN phải có được sự độc lập cần thiết; thứ hai, cơ quan, tổ chức có chức năng PCTN phải được trao thẩm quyền đủ mạnh; thứ ba, Đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan, tổ chức có chức năng PCTN phải có bản lĩnh vững vàng, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm; thứ tư, cơ quan, tổ chức có chức năng PCTN phải được bảo đảm về các phương tiện vật chất cho hoạt động; Thứ năm, cần có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng PCTN. 

2.2. Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
2.2.1. Quan niệm về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
Theo quan niệm của tác giả thì vai trò của TTCP trong PCTN  ở Viêt Nam là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trong PCTN  do pháp luật quy định và tác dụng, hiệu quả của việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đó đối với công tác PCTN ở Việt Nam. Như vậy, vai trò của TTCP được thể hiện ở hai khía cạnh: Một là, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP do pháp luật về thanh tra, pháp luật về PCTN và pháp luật có liên quan khác quy định; Hai là, kết quả, hiệu quả, ý nghĩa, tác dụng của việc TTCP thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đó.

2.2.2. Nội dung vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
Nội dung vai trò của TTCP trong PCTN là những quy định của pháp luật thanh tra, pháp luật PCTN và pháp luật có liên quan về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP trong PCTN, bao gồm: xây dựng thể chế về PCTN; xây dựng định hướng chương trình và kế hoạch thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN hàng  năm; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luât về PCTN; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN; tổng  hợp báo cáo kết quả, tổng kết kinh nghiệm về PCTN; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra; thực hiện hợp tác quốc tế về PCTN; nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN;  tiến hành các hoạt động thanh tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; giải quyết khiếu tố cáo về tham nhũng...

2.2.2.1. Vai trò quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng;
Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh tra;
Tổng hợp kết quả PCTN; tổng kết kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng;
Hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học về PCTN.
2.2.2.2. Vai trò tiến hành các hoạt động thanh tra theo thẩm quyền nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng

TTCP có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; thanh tra những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản  lý của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

TTCP chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; đôn đốc việc xử lý người có hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Chính phủ.

2.2.2.3. Vai trò thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng

2.2.2.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng
2.2.3. Phương thức thực hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
2.2.3.1. Hoạt động kiểm soát quyền lực trong quản lý hành chính của Thanh tra Chính phủ

TTCP kiểm soát quyền lực trong hoạt động quản lý hành chính thể hiện trên một số nội dung cụ thể như sau: Thứ nhất, TTCP kiểm soát việc thực hiện quyền lực trong hoạt động hành chính thông qua tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật; thứ hai, các cơ quan thanh tra thực hiện kiểm soát quyền lực trong hoạt động hành chính thông qua thực hiện chức năng giải quyết KNTC theo quy định pháp luật; thứ ba, TTCP kiểm soát việc thực hiện quyền lực trong hoạt động hành chính thông qua thực hiện chức năng PCTN theo thẩm quyền; thứ tư, TTCP kiểm soát quyền lực thông qua hoạt động kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, cấp bộ hàng năm.

2.2.3.2. Thanh tra Chính phủ thực hiện vai trò trong phòng, chống tham nhũng thông qua mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 

2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
2.2.4.1. Yếu tố thể chế chính trị, pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
2.2.4.2. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Cục Chống tham nhũng đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ

2.2.4.3. Vị trí và mối quan hệ của TTCP trong hệ thống thiết chế PCTN

2.2.4.4. Năng lực hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và đạo đức của cán bộ Thanh tra Chính phủ

2.2.4.5. Khả năng tiếp thụ và xử lý các phản ánh từ xã hội, truyền thông về tham nhũng

2.2.4.6. Thể chế quốc tế phòng, chống tham nhũng mà Việt Nam chịu ảnh hưởng
2.3. Một số mô hình tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam và trên thế giới – giá trị tham khảo cho tổ chức và hoạt động phòng, chống tham nhũng đối với Thanh tra Chính Phủ

2.3.1. Kiểm soát quyền lực nhà nước theo mô hình Ngự sử đài trong nhà nước phong kiến Việt Nam 

2.3.2. Một số mô hình tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng trên thế giới
Mô hình thứ nhất - thành lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng trực thuộc Quốc hội hoặc Chính phủ

Mô hình thứ hai - thành lập đơn vị đặc biệt có chức năng chống tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật

Mô hình thứ ba - trao cho cơ quan chức năng quyền hạn chống tham nhũng

Mô hình thứ tư - không thành lập cơ quan chuyên trách hoặc cơ quan có thẩm quyền riêng về chống tham nhũng

2.3.2. Một số giá trị tham khảo cho tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
Thứ nhất, hiện nay, chức năng hành pháp được phân công cho Chính phủ; bao gồm các bộ và cơ quan ngang bộ (cơ cấu số lượng Chính phủ hiện nay gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ), trong đó, TTCP là một cơ quan ngang bộ. Nếu so sánh với lịch sử, thiết chế Lục khoa đã bị tiêu biến. Như vậy, hiện nay hệ thống hành pháp chỉ bị kiểm soát bởi một vòng quyền lực, đó là vòng quyền lực của thanh tra nhà nước (các hình thức giám sát của cơ quan quyền lực, và các phương thức kiểm soát từ bên ngoài được xem xét với tính chất rất khác). Tình trạng này dẫn đến việc có rất nhiều khả năng bỏ sót các sai phạm, việc kiểm soát cũng bị nới lỏng hơn. Vả lại, chủ thể và đối tượng kiểm soát lại thường là ngang cấp, cùng thuộc một cơ quan QLNN chung – chẳng hạn thanh tra tỉnh với các sở của UBND cấp tỉnh – cho nên tính răn đe, phòng ngừa thường theo đó mà bị giảm sút.

Thứ hai, theo kinh nghiệm về tổ chức và hoạt  động của một số mô hình tổ chức cơ quan PCTN trên thế giới nêu trên, thì các cơ quan làm nhiệm vụ PCTN cần có tính độc lập tương đối, tổ chức tinh gọn, được pháp luật trao cho nhiều quyền hạn, được bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm, trong sạch, uy tín làm công tác này, đồng thời có cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan này. Đây là những kinh nghiệm tốt có thể tham khảo cho TTCP và công tác PCTN ở Việt Nam.
Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

        3.1. Thực trạng pháp luật về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
        3.1.1. Hệ thống pháp luật Việt Nam trong lịch sử về Thanh tra Chính phủ 

        3.1.2. Thực trạng các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
3.1.3. Đánh giá chung về thực trạng quy định của pháp luật về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong hoạt động phòng chống tham nhũng

3.1.3.1. Những ưu điểm

Có thể nói rằng pháp luật về thanh tra và pháp luật về PCTN trong những năm vừa qua ngày càng đựơc hoàn thiện, vai trò của TTCP trong PCTN ngày càng được đề cao. Đặc biệt Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 được Quốc hội thông qua đã tăng thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn cho TTCP, cả trong QLNN về PCTN,cả trong các hoạt động chống tham nhũng, có thể kể đến các nhiệm vụ mới của TTCP như: Là một trong những cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; quản lý, bản kê khai tài sản thu nhập của những người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp nhà nước; xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý những người vi phạm…

3.1.3.2. Những hạn chế, bất cập

Những hạn chế, bất cập của Luật PCTN 2005 đã cơ bản được Luật PCTN 2018 khắc phục, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Tuy nhiên, Luật Thanh tra 2010, qua 10 năm thưc hiện đẫ bộc lộ nhiề hạn chế bất cập, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thanh tra nói chung và hiệu quả hoạt động PCTN của TTCP nói riêng. Có thể kể đến một số hạn chế, bất cập của Luật thanh tra 2010 như: Thứ nhất, địa vị pháp lý, tính độc lập của các cơ quan thanh tra nhà nước và người đứng đầu các cơ quan thanh tra nhà nước còn hạn chế, chưa tương xứng với chức năng,nhiệm vụ được giao, còn phụ thuộc quá nhiều vào thủ trưởng cơ quan QLNN cùng cấp, cả về tổ chức, nhân sự, kinh phí, kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra, xử lý vi phạm; thứ hai, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan thanh tra nhà nước còn chưa thật rõ ràng, trùng lặp lẫn nhau, trùng lặp với các cơ quan như kiểm tra, kiểm toán…, dẫn đến chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động, nhất là đối với doanh nghiệp; thứ ba, về trình tự, thủ tục hoạt động thanh tra còn chưa hợp lý, vừa rườm rà, vừa thiếu chặt chẽ, gây khó khăn cho đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; thứ tư, quyền hạn của các cơ quan thanh tra trong xử lý vi phạm, sai phạm rất hạn chế, chủ yếu là quyền kiến nghị, đề nghị. Việc thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra rất khó khăn do chưa có cơ chế đảm bảo thực hiện quyền, chưa có quy định cụ thể về xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kết luận về thanh tra…

         3.2. Kết quả thực hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng 

         3.2.1. Thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Trong công tác quản lý nhà nước về PCTN, TTCP đã đạt được những kết quả sau đây:

- Trong vòng 10 năm từ khi Luật PCTN 2005 có hiệu lực, TTCP đã trình Chính phủ các dự án luật, nghị định của Chính phủ đầy đủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm. 

- TTCP cũng đã ban hành theo thẩm quyền 10 Thông tư, Thông tư Liên tịch và 02 Quyết định quy phạm pháp luật về PCTN;...
- TTCP đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác PCTN.
- TTCP cũng đã thường xuyên phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí để thực hiện việc cung cấp thông tin về công tác PCTN, tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thông qua hoạt động của các tổ chức đó. 

- TTCP đã tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về PCTN và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về kết quả công tác PCTN.

- Hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN được TTCP chú trọng thực hiện.
- Trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, TTCP đã chủ trì tổ công tác liên ngành thực thi Công ước; tham mưu giúp thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực thi Công ước; thành lập Nhóm chuyên gia đánh giá thực thi Công ước; xây dựng Báo cáo đánh giá quốc gia và chủ trì làm việc với chuyên gia quốc tế đánh giá việc thực thi Công ước. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong PCTN cũng được đẩy mạnh qua việc nghiên cứu, ứng dụng nhiều đề tài khoa học. 

         3.2.2. Thực hiện hoạt động thanh tra theo thẩm quyền nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng 

Thời gian qua, TTCP đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều cuộc thanh tra theo thẩm quyền nhằm đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
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Biểu đồ 3.1. Số lượng các cuộc thanh tra của Thanh tra Chính phủ từ 2015-2019

Nguồn: Nguồn: [99], [100], [101], [102], [103]   
Biều đồ 3.1. Số lượng các cuộc thanh tra của TTCP từ 2015-2019 

Để có thể đánh giá cụ thể hơn, toàn diện hơn về thực trạng thực hiện vai trò của các cơ quan thanh tra trong PCTN, đặc biệt là kết quả thanh tra phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật, chúng ta xem xét toàn diện kết quả hoạt động thanh tra của TTCP, thanh tra các bộ, ngành địa phương thời gian qua thông qua số liệu báo cáo kết quả công tác thanh tra giai đoạn 2015 – 2019 như sau:

Nghiên cứu kết quả hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước cho chúng ta một số đánh giá, nhận xét:

(ĐVT: Cuộc thanh tra)
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Biểu đồ 3.2. Số cuộc thanh tra hàng năm của TTCP so với các bộ, ngành, địa phương từ năm 2015 - 2019

Nguồn: [99], [100], [101], [102], [103]

Theo báo cáo của TTCP thì giai đoạn 2015 – 2019, TTCP tiến hành 271 cuộc thanh tra, trong khi đó thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiến hành 34.148 cuộc thanh tra hành chính. Tuy nhiên tỷ lệ phát hiện sai phạm thông qua công tác thanh tra thì có sự chêch lệch rất lớn:

(ĐVT: Tỷ đồng)
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Biểu đồ 3.3. Kết quả phát hiện sai phạm được thực hiện bởi TTCP và thanh tra các bộ, ngành, địa phương từ năm 2015 - 2019

Nguồn: [99], [100], [101], [102], [103]

Trong việc phát hiện sai phạm, tỷ lệ phát hiện sai phạm của các cơ quan thanh tra rất khác nhau. Tỷ lệ phát hiện sai phạm này cũng phản ánh vị thể của các cơ quan thanh tra khi được tạo ra sự chủ động thì sẽ có hiệu quả hơn. Chúng ta có thể thống kê số liệu như sau: Số cuộc thanh tra của TTCP với Thanh tra các bộ, ngành địa phương từ 2015 – 2019 là 271/34148 cuộc, nhưng tỷ lệ thu hồi thì cách khá xa nhau 55.688/24.194 tỷ.

3.2.3. Phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ

TTCP có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, đề xuất việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao; xem xét việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết lại.

Qua kết quả công tác giải quyết KNTC chúng ta thấy các cơ quan thanh tra có vai trò quan trọng trong việc giúp thủ trưởng các cơ quan QLNN xác minh, kết luận nội dung KNTC từ đó thủ trưởng cơ quan QLNN có cơ sở ra quyết định giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền. 

3.2.4. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ

        3.3. Đánh giá thực trạng thực hiện vai trò phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ

        3.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

- Một là, TTCP đã chủ động, chú trọng thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền

- Hai là, việc thực hiện các giải pháp PCTN diễn ra thường xuyên, liên tục, tập trung vào nhiều ngành, lĩnh vực trong đó có các lĩnh vực nhạy cảm, thường phát sinh tham nhũng, lãng phí như quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án đầu tư, quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp... 

- Ba là, việc thực hiện cuộc kiểm tra công khai, minh bạch; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chế độ trách nhiệm người đứng đầu... trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị góp phần quan trọng vào việc kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý hàng loạt các sai phạm trong thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng.
- Bốn là, TTCP ngày càng khẳng định uy tín và là chỗ dựa vững chắc cho công dân, cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ góp phần phòng ngừa có hiệu quả hành vi tham ô, quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền. 

Có được những kết quả tích cực này là do một số nguyên nhân cơ bản sau: Hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày càng hoàn thiện; tổ chức và hoạt động của TTCP ngày càng được củng cố, hoàn thiện và hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra nói chung và của TTCP nói riêng không ngừng được nâng lên; cơ chế phối hợp hoạt động giữa TTCP với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngày càng rõ ràng, đem lại hiệu quả tích cực đáng ghi nhận trong phòng, chống tham nhũng. 

3.3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Qua thực tế thực hiện vai trò của TTCP về PCTN, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì vẫn còn có một số hạn chế, vướng mắc như sau:

- Hoạt động xây dựng thể chế còn chậm so với yêu cầu. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN còn chưa sâu, thiếu tập trung, khó đánh giá tác động.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN còn hình thức, chưa chú trọng đi sâu phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong QLNN trên các lĩnh vực.

- Việc chủ động phát hiện, đề xuất thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực, tham nhũng còn ít. Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra.

- Công tác nắm thông tin, tình hình, tổng hợp, báo cáo về PCTN còn chậm, thông tin chưa phong phú; phân tích, đánh giá chưa sâu; việc phối hợp với các cơ quan chức năng về PCTN trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

- Việc xây dựng hệ thống dữ liệu chung về PCTN còn chậm, kế hoạch chưa cụ thể.

- Hệ thống các cơ quan chuyên trách về PCTN còn phức tạp, thiếu chặt chẽ, chuyên nghiệp, chưa có đủ quyền hạn và địa vị pháp lý độc lập cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại được nêu có thể được chỉ ra như sau:

Những nguyên nhân khách quan gồm: Thứ nhất, PCTN là lĩnh vực rộng, phức tạp, nhậy cảm; phạm vi QLNN không rõ, đan xen với phạm vi quản lý của các bộ, ngành khác và liên quan đến nhiều cơ quan bên ngoài khối hành pháp; thứ hai, nhiệm vụ QLNN về PCTN mới được giao cho TTCP, cần có thời gian nhất định để triển khai thực hiện, kiểm nghiệm, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn; thứ ba, đối tượng tham nhũng thường là những người có chức vụ, quyền hạn có trình độ, khả năng che giấu hành vi vi phạm; thứ tư, quyền hạn của thanh tra còn hạn chế, nhất là những vụ việc có dâu hiệu tội phạm hình sự, thanh tra chỉ có quyền kiến nghị còn quyền quyết định thuộc về cac cơ quan tiến hành tố tụng.
Những nguyên nhân chủ quan gồm: Thứ nhất, hoạt động của Cục Chống tham nhũng còn có những hạn chế nhất định, chưa thực sự chủ động; chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của đơn vị chưa cao; thứ hai, sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc TTCP trong thực hiện các nhiệm vụ về PCTN còn chưa hiệu quả; thứ ba, còn có biểu hiện cán bộ, công chức chưa thực sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ PCTN, nhất là các nhiệm vụ QLNN dẫn đến kết quả thực thi nhiệm vụ chưa cao; thứ tư, chất lượng cán bộ của TTCP còn chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Kết luận chương 3
Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
4.1. Quan điểm nâng cao vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
4.1.1. Nâng cao vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng phải góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước
TTCP cần quán triệt quan điểm của Đảng, trong đó nhấn mạnh sử dụng tổng thể các giải pháp PCTN; vừa tích cực, chủ động trong phòng ngừa, vừa kiên quyết trong phát hiện, xử lý với những bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân là một nhu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay.

4.1.2. Tăng cường vai trò của  Thanh tra Chính phủ trong hoạt động phòng, chống tham nhũng phải nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước
Việc tăng cường vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng nhất thiết phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Trong đó, cụ thể tổ chức và hoạt động của TTCP thời gian tới cần được xây dựng một cách gọn nhẹ, linh hoạt và đồng bộ; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra. Bên cạnh đó, cần ứng dụng có chọn lọc thành tựu khoa học kĩ thuật và kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến trên thế giới góp phần ngăn chặn triệt để vấn nạn tham nhũng có thể xảy ra ở Việt Nam trong tương lai.

4.1.3. Nâng cao Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng phải nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập
Việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương nhằm tạo ra những diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tốt và hợp tác giữa các cơ quan có chức năng về phòng, chống tham nhũng là rất quan trọng. Bên cạnh đó cần tổ chức nghiên cứu, học tập, trao đổi để tiếp thu kinh nghiệm của các nước và các tổ chức quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; hợp tác chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài; tăng cường đối thoại để bạn bè quốc tế thấy rõ kết quả và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

       4.1.4. Nâng cao vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng phải góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Các hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN của TTCP phải góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, nhất là bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Phải tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động hành chính, tham gia tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, các điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; chống nhũng nhiễu, tiêu cực (tham nhũng vặt) trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN...

4.2. Giải pháp nâng cao vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng
4.2.1. Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện thể chính sách phòng, chống tham nhũng
4.2.2. Đổi mới tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Trước mắt, từ nay đến năm 2030, cần sửa đổi Luật Thanh tra 2010, khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động  thanh tra, nâng cao vị trí,  vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước và người đứng đầu cơ quan thanh tra nhà nước nói chung, của TTCP nói riêng.

Về lâu dài, cần tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn,  cung cấp luận cứ khoa học, tham mưu cho Đảng và Nhà nước  xem xét thay đổi vị trí  của Thanh tra Chính phủ sang vị thế của một cơ quan giám sát, thực hiện chức năng giám sát của Nhà nước với trách nhiệm xem xét, đánh giá chính sách, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và các cơ quan, tổ chức ngoài hệ thống của Chính phủ.

4.2.3. Tăng cường các hoạt động giám sát của Quốc hội, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  đối với hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng

4.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đạo đức công vụ cán bộ công chức của Thanh tra Chính phủ trong hoạt động phòng, chống tham nhũng; Đầu tư các nguồn lực cho Thanh tra Chính phủ để thực hiện phòng, chống tham nhũng

4.2.4.1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đạo đức công vụ cán bộ công chức của Thanh tra Chính phủ trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

4.2.4.2. Đầu tư các nguồn lực cho Thanh tra Chính phủ để thực hiện phòng, chống tham nhũng

4.2.5. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng

4.2.6. Tăng cường hợp tác quốc tế đa phương và song phương
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Tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác PCTN đã có những kết quả tích cực, tham nhũng đang từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp, cuộc đấu tranh chống tham nhũng  còn gay go, phức tạp, cần có sự quyết tâm cao hơn nữa cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là các cơ quan có chức năng PCTN, trong đó có vai trò của TTCP.

Vai trò của TTCP trong PCTN thể hiện ở các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đó. Vai trò của TTCP trong PCTN có được đảm bảo hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ý thức pháp luật của người dân cho đến năng lực đội ngũ nhân sự ngành thanh tra.

Vai trò của TTCP trong PCTN thể hiện ở các mặt: QLNN về PCTN (tham mưu, đề xuất); công tác thanh tra; công tác giải quyết KNTC; phối hợp với các tổ chức, cơ quan khác trong PCTN; hợp tác quốc tế trong PCTN. Qua thực tế hoạt động của TTCP về PCTN vẫn còn có một số hạn chế, vướng mắc như: Hoạt động xây dựng thể chế còn chậm so với yêu cầu, nhiều văn bản hoàn thành chưa đúng thời hạn, kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN còn chưa sâu, thiếu tập trung, khó đánh giá tác động; hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN còn hình thức, chưa chú trọng đi sâu phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong QLNN trên các lĩnh vực; việc chủ động phát hiện, đề xuất thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực, tham nhũng còn ít. Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra; công tác nắm thông tin, tình hình, tổng hợp, báo cáo về PCTN còn chậm, thông tin chưa phong phú; phân tích, đánh giá chưa sâu; việc phối hợp với các cơ quan chức năng về PCTN trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc xây dựng hệ thống dữ liệu chung về PCTN còn chậm, kế hoạch chưa cụ thể.

Luận án đã đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của TTCP trong PCTN ở Việt Nam. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chiến lược PCTN đã đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào một số giải pháp như đổi mới vị trí, chức năng, nhiệm vụ của TTCP trong hoạt động PCTN; hoàn thiện pháp luật quy định về vai trò của TTCP trong PCTN; tăng cường hiệu quả thực hiện việc tham mưu Chính phủ quy định pháp luật, chính sách PCTN; xây dựng mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có chức năng PCTN.

Vấn đề vai trò của TTCP trong PCTN ở Việt Nam hiện nay cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, phát triển nhiều nội dung mà luận án mới chỉ dừng lại ở mức độ gợi mở. Đó là: 

+ Xây dựng một cơ quan có chức năng PCTN chuyên trách, tính độc lập cao.

 + Hoàn thiện cơ chế phối hợp trong PCTN của tất cả các cơ quan có chức năng trong PCTN trong hệ thống chính trị cũng như tang cường vai trò của xã hội trong PCTN./.
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